
Tổng cộng Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

1 Ngữ văn 560 140 140 140 140 1 1 1 1 560 0,850 665 5,25 0,15

2 Toán 560 140 140 140 140 1 1 1 1 560 0,850 665 5,25 0,15

3 Tiếng Anh 420 105 105 105 105 1 1 1 1 420 0,630 665 -1,05 -0,03

4 GDCD 140 35 35 35 35 1 1 1 1 140 0,210 665 -0,35 -0,01

5 Khoa học tự nhiên 560 140 140 140 140 1 1 1 1 560 0,850 665 5,25 0,15

5.1 Vật lý 175 35 52,5 35 52,5 1 1 1 1 175 0,260 665 -2,10 -0,06

5.2 Hóa học 175 35 35 52,5 52,5 1 1 1 1 175 0,260 665 -2,10 -0,06

5.3 Sinh học 210 70 52,5 52,5 35 1 1 1 1 210 0,330 665 9,45 0,27

6 LS&ĐL 420 105 105 105 105 1 1 1 1 420 0,630 665 -1,05 -0,03

6.1 Lịch sử 0 1 1 1 1 0,320

2.2 Địa lí 0 1 1 1 1 0,310

8 Công nghệ 174 35 35 52 52 1 1 1 1 174 0,270 665 5,55 0,16

9 Tin học 140 35 35 35 35 1 1 1 1 140 0,210 665 -0,35 -0,01

10 GDTC 280 70 70 70 70 1 1 1 1 280 0,420 665 -0,70 -0,02

11 Nghệ thuật (Âm nhạc) 140 35 35 35 35 1 1 1 1 140 0,210 665 -0,35 -0,01

12 Nghệ thuật (Mỹ thuật) 140 35 35 35 35 1 1 1 1 140 0,210 665 -0,35 -0,01

13 HĐ TN, HN 140 35 35 35 35 1 1 1 1 140 0,210 665 -0,35 -0,01

14 Giáo dục ĐP 140 35 35 35 35 1 1 1 1 140 0,210 665 -0,35 -0,01

7,240 0,62

Hướng dẫn: * Chỉ nhập dữ liệu vào các ô không màu.

* Ở môn Khoa học tự nhiên: Số tiết của từng phân môn do đơn vị nhập (ví dụ: lớp 6: Hóa 70 tiết, Sinh 35, Vật lý 35)

* Nhập số lớp theo thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Cách tính hệ số giáo viên giảng dạy:  là hệ số của giáo viên  được phân công giảng dạy môn học; ví dụ: Giáo viên A có trình độ đào tạo Văn- Sử được phân công:

* HT, PHT, TPT đội có phân côn giảng dạy đều được quy đổi số tiết thực dạy/19 để cộng vào hệ số môn học.

* các nội khác các đơn vị không rõ xin liên hệ Bộ phận chuyên môn THCS

12 tiết văn và 7 tiết Sử thì hệ số giảng dạy môn Ngữ văn 12/19=0,632, môn Sử là 07/19=0,368. Cộng tất cả giáo viên được phân công môn Ngữ văn là hệ số môn ngữ văn, 

* Hoạt động TN, HN mỗi lớp có 135 tiết, tuy nhiên Sở Giáo dục và Đào tạo đang hướng dẫn chỉ thực hiện 1 tiết cho chủ đề; vì vậy việc bố trí giáo viên chỉ thực hiện 35 
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(19 tiết*35 tuần)


